HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT HKII
MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 (2023-2024)
PART A: LISTENING (2.25 POINTS)
I. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	1.  T
	2.  T
	3.  F
	4.  F
	5.  F


II. Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	1.  C
	2. B
	3.  A
	4. C
	  


PART B: LANGUAGE FOCUS (2.75 POINTS)
I. Tổng điểm là 0,5 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
	1. C
	2. D
	3. B
	4. A

	5. C
	6. B
	7. D
	


II. Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
	1.  were / doing
	2. to discover
	3. leaves
	4.  will make


PART C: READING (2.5 POINTS)
I. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	1. A
	2. B
	3. C
	4. D
	5.  A


II. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

1.  Almost a hundred thousand (people). / Almost a hundred thousand people were killed (after the earthquake).
2. In Tokyo in 1923.
3. No. / No, it wasn’t.
4. C
5. D
PART D: WRITING (2.5 POINTS)
I. Tổng điểm là 1,5 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
1. We should dress formally when we go inside a temple or a pagoda.
2. Before I go out, I turn off all the lights.
3. My friend asked me what planet I wanted to visit.
4. Ba speaks English better than Nam.

5. Can I borrow a pencil of yours?  
6.  Mi and Lan said that they were having a science test the next day/ the following day.
II. Điểm toàn bài: 1,0 điểm và chấm theo các tiêu chí sau.
Marking scheme:
1. Format: (0.1 point for correct format). One paragraph only with the introduction, the
body, and the conclusion.
2. Content: (0.4 point): a provision of main ideas and details as appropriate to the main idea.
3. Language: (0.3 point): a variety of vocabulary and structures appropriate to the level of
secondary students.
4. Presentation: (0.2 point): Coherence, cohesion and style appropriate to the level of
secondary students.
*** Transcript:
People recycle for many reasons. One of the main reasons is to conserve resources. Making new aluminum cans out old ones means less aluminum is needed for new cans. This leads to a second reason people recycle: It saves energy. Recycling old aluminum cans takes a lot of energy than making new aluminum. To make new aluminum, you need to mine metal ore from the ground, remove the impurities, and refine it into a finished metal. Recycle also conserves valuable land. By recycling, we produce less garbage. That means fewer landfills are needed for dumping our trash.
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